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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Của các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Theo quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đánh giá tác động của các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:
I. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Sau hơn 5 năm ban hành và triển khai, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu là cơ sở pháp lý để Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều hành thị trường xăng dầu trong nước bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, tiêu dùng, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã có sự thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cụ thể: 

- Trong cơ cấu sản xuất và kinh doanh mặt hàng xăng dầu trong nước (hiện nguồn cung từ sản xuất trong nước chiếm 70-75% tổng nguồn cung) nên công thức tính giá cơ sở dựa trên số liệu từ nguồn nhập khẩu không còn phù hợp.

- Việc tham gia các hiệp định thương mại FTAs dẫn đến có nhiều mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu khác nhau từ các thị trường, khu vực được hưởng ưu đãi về thuế quan (yếu tố khách quan và phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới). Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt có những thay đổi. Cơ chế tài chính áp dụng cho sản phẩm xăng dầu của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn có thay đổi.

- Bối cảnh kinh tế xã hội đã có nhiều thay đổi so với 05 năm trước. Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ có những thay đổi, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành với nhiều quy định mới (như Luật đầu tư, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật quy hoạch...)... 
Trước tình hình trên, việc rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế là vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.
II. MỤC TIÊU BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

Việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nhằm đạt các mục tiêu:
1. Tiếp tục thực hiện đúng theo chủ trương phát triển nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

2. Tạo sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; phù hợp với quan điểm của Trung ương Đảng (tại Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017) về việc phát triển kinh tế tư nhân trong đó coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp và Nhà nước.

4. Thu hút và tránh lãng phí các nguồn lực xã hội tham gia vào phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu.

5. Thu hút một phần vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu nhưng trong nước vẫn phải giữ vai trò chi phối.

6. Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và là mặt hàng thuộc nhóm các mặt hàng cần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

7. Tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, phù hợp với Quan điểm của Chính phủ trong nhiều năm trở lại đây là xây dựng Chính phủ kiến tạo.
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Nghiên cứu, điều chỉnh các quy định hiện hành tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nhằm đạt được các mục tiêu nêu tại phần II. Cụ thể:
1. Rà soát, bổ sung đối tượng quản lý
- Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, khái niệm về xăng dầu thuộc đối tượng quản lý chỉ bao gồm các sản phẩm từ quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu, không bao gồm các thương nhân sản xuất xăng dầu từ quá trình tái chế rác thải vì vậy đối tượng này chưa được quản lý. Do đó, cần xem xét lại và đưa loại hình này vào đối tượng quản lý.

- Trên thực tế hiện nay, sau quá trình cổ phần hóa, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư để nâng cao năng lực tài chính đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, được sự cho phép của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do đó trong nội dung sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cần rà soát và có nội dung quy định cụ thể về vấn đề này.

- Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa (ít được các doanh nghiệp đầu tư cây xăng do kém hiệu quả về kinh tế), địa bàn quá chật hẹp (tại các thành phố lớn, khu trung tâm, phố cổ không đủ mặt bằng để đầu tư cây xăng theo quy định), cần rà soát xem xét quy định đối với nội dung này theo hướng cho phép áp dụng thí điểm các máy bán xăng dầu mini (đã được kiểm định an toàn theo quy định, hiện đang được một số nước áp dụng để bán xăng dầu trong trung tâm thành phố như Hàn Quốc). 

2. Nghiên cứu tiếp tục cắt giảm những nội dung còn gây khó khăn cho doanh nghiệp 

Qua rà soát và ý kiến kiến nghị của một số địa phương, doanh nghiệp và Hiệp hội Xăng dầu vẫn còn một số nội dung cần rà soát và đề xuất phương án sửa đổi như: Các điều kiện về đơn vị cho thuê kho, cầu cảng; quy định về sở hữu, đồng sở hữu cửa hàng xăng dầu; quyền mua bán xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; quy định về phòng thử nghiệm… Những nội dung này đang gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước về một số nội dung chưa rõ ràng hoặc chưa thống nhất, đồng thời gây khó khăn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc đáp ứng các điều kiện hoặc có những yêu cầu gây lãng phí nguồn lực xã hội. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu cắt giảm bớt những quy định còn gây khó khăn.
3. Rà soát, điều chỉnh cơ chế phối hợp điều hành giá xăng dầu 

Cơ chế phối hợp giữa 02 Bộ theo hình thức ban hành thông tư liên tịch như hiện nay không còn phù hợp với quy định hiện nay của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp liên Bộ giữa hai Bộ sẽ được rà soát trên cơ sở các nội dung quy định tại các Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT –BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT  để đưa vào quy định tại Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, đồng thời bố cục lại các Chương, mục cho phù hợp.

4. Rà soát, sửa đổi công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu

Tại thời điểm xây dựng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, cơ cấu về nguồn chủ yếu là xăng dầu nhập khẩu (khoảng 70%); sản lượng xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thu điều tiết và có giá bán tương đương xăng dầu nhập khẩu. Như vậy, việc xây dựng công thức tính giá cơ sở xăng dầu được hình thành trên các yếu tố chi phí tương ứng với nguồn nhập khẩu là phù hợp. Tuy nhiên đến nay, với sự thay đổi về cơ cấu nguồn cung (sản xuất trong nước chiếm 70-75%); số lượng doanh nghiệp đầu mối tăng, làm tăng tính cạnh tranh; việc tham gia các hiệp định thương mại FTAs dẫn đến có nhiều mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu khác nhau từ các thị trường, khu vực được hưởng ưu đãi về thuế quan; những thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt; thay đổi về cơ chế tài chính áp dụng cho sản phẩm xăng dầu của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn...
Do vậy, cần thiết phải rà soát để sửa đổi công thức tính giá cơ sở dựa trên các yếu tố chi phí hình thành từ hai nguồn (trong nước và nhập khẩu, xác định mức thuế nhập khẩu phù hợp từ các nguồn khác nhau để đưa vào công thức tính giá) để kết cấu lại một mặt bằng giá chung làm cơ sở điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Trong quy định về công thức tính giá cơ sở, có hướng dẫn cụ thể về mức thuế nhập khẩu áp dụng cho phần giá nhập khẩu phù hợp với việc tổng hợp từ các nguồn nhập khẩu với các mức thuế suất khác nhau.

5. Rà soát quy định về thuế nhập khẩu xăng dầu, chế độ ghi chép và hoạch toán tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Nếu đã có các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, có thể rà soát dẫn chiếu hoặc lược bỏ cho phù hợp.

6. Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy định về điều kiện phòng thử nghiệm trong quản lý chất lượng xăng dầu

Hiệp Hội xăng dầu có ý kiến quy định về việc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi thực hiện pha chế xăng dầu phải có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (Khoản 2, Điều 12) gây lãng phí và khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đầu tư chi phí lớn trong khi thực tế các đơn vị kiểm tra chất lượng xăng dầu như Quatest 1, 2, 3… đều có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra chỉ tiêu xăng dầu phù hợp với quy định.

Do vậy, cần nghiên cứu, xem xét sửa đổi quy định cho phép các thương nhân được thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu nhưng phải cân nhắc đến việc bảo đảm sự quản lý Nhà nước và trách nhiệm của thương nhân trong kiểm soát chặt chẽ đối với chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.
7. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung giải thích từ ngữ để thống nhất cách hiểu trong khuôn khổ Nghị định (quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) như khái niệm về xăng dầu; sản xuất xăng dầu; giá thế giới; giá cơ sở; thương nhân đầu mối; nhiên liệu sinh học; Quỹ bình ổn giá xăng dầu; khái niệm sở hữu, đồng sở hữu, công cụ, nghiệp vụ phái sinh...

- Rà soát bổ sung yêu cầu đảm bảo khả năng kết nối dữ liệu hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế; đảm bảo khả năng kết nối dữ liệu xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu bơm vào kho và ngược lại với cơ quan hải quan như là các điều kiện bắt buộc của thương nhân kinh doanh xăng dầu để phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tế phát sinh.
IV. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

- Các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nhằm hoàn thiện thêm cơ sở pháp lý, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khắc phục hạn chế trong thời gian qua, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước chủ động, thuận tiện hơn trong công tác quản lý và trong việc thực thi pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh, tình hình kinh doanh xăng dầu hiện nay. 

- Một số quy định được cắt giảm, bãi bỏ sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc tạo sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ sẽ giúp cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ có thêm động lực phát triển; mức độ cạnh tranh trên thị trường xăng dầu nhờ thế cũng có thể được tăng lên.
- Giúp các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh hiểu đúng, hiểu thống nhất khi thực hiện và áp dụng khi văn bản có hiệu lực thi hành.
Trên đây nội dung báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP./.
DỰ THẢO
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